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QUYẾT ĐỊNH

Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm 2026

Về việc phê duyệt Quyết toán thu chi tài chính Công đoàn năm 2025

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định

chi tiết về tài chính công đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-TLĐ ngày 03/12/2025 của Tổng Liên đoàn lao động

Việt Nam về việc thực hiện quyết toán tài chính công đoàn năm 2025; Hướng dẫn số

750/CĐGD-CTCĐ ngày 15/12/2025 về việc thực hiện quyết toán,

Xét báo cáo quyết toán thu, chỉ và sử dụng tài chinh công đoàn năm 2025 của các

đơn vị công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công

đoàn Giáo dục Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban công tác công đoàn Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quyết toán thu, chỉ tài chính Công đoàn năm 2025 cho 70 đơn

vị công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn

Giáo dục Việt Nam (có danh sách đính kèm),

Điều 2: Giao Ban Công tác Công đoàn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện

phê duyệt Quyết toán cho các đơn vị có tên tại điều 1.

Điều 3: Ban Công tác Công đoàn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đơn vị có

tên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàył

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, СТСĐ.
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LAO

DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA, ĐẠI HỌC VÙNG VÀHACD 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỤC THUỘC CĐGD VIỆT NAMCONG
(Kèm heo Q8 P-CĐGD ngày  25  tháng 5 năm 2026 của CĐGDVN)

VIỆT NAM

STT
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Đơn vị

1. Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Công đoàn Đại học Thái Nguyên

3. Công đoàn Đại học Huế

4. Công đoàn Đại học Đà Nẵng

5. Công đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân

6. Công đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội

7. Công đoàn Đại học Phenikaa

8. Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

9. Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục

10. Công đoàn Viện nghiên cứu Thiết kế trường học

11. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương

13. Công đoàn Trường Đại học Thăng Long

14. Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15. Công đoàn Trường Đại học Phương Đông

16. Công đoàn Báo Giáo dục và Thời đại

17.

18.

Công đoàn Tạp chí Giáo dục

Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ

19. Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội

20. Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

21. Công đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải

22. Công đoàn Trường Đại học Hà Nội

23. Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất

24.
Công đoàn Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

25.

26.

27.

28.

Công đoàn Trường Đại học Thương Mại

Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Công đoàn Trường Cao đăng SP Trung ương

Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Thể dục TT HN
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29. Công đoàn Trường ĐH Kinh doanh và CNHN

30. Công đoàn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật HY

31. Công đoàn Trường Đại học Vinh

32. Công đoàn Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột

33. Công đoàn Trường Đại học Quy Nhơn

34. Công đoàn Trường Đại học Đông Đô

35. | Công đoàn Trường Đại học Lương Thế Vinh

36.

37.

38.

39.

40. Công đoàn Đại học Cần Thơ

41.

Công đoàn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc

Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng

Công đoàn Trường Đại học Bà rịa – Vũng tàu

Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

42. Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên

43. Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt

44. Công đoàn Trường Đại học Nha Trang

45. CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

46. Công đoàn Trường Đại học Phan Thiết

47. Công đoàn Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

48. Công đoàn Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

49. Công đoàn Trường Đại học Đại Nam

50. Công đoàn Trường Đại học Kiên Giang

51. Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Đông Ả

52. Công đoàn Trường Đại học Trưng Vương

53. Công đoàn Cơ quan CĐGD Việt Nam

54. Công đoàn Trung tâm công nhận Văn bằng

55. Công đoàn Trung tâm Phát triển giáo dục và Đào tạo phía Nam

56. Công đoàn Ban quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

57. Công đoàn Trung tâm Phát triển GD Quốc tế

58. Công đoàn Trường Đại học Công đoàn

59. Công đoàn Học viện Tư pháp



60. | Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

61. Công đoàn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

62. Công đoàn Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt

63. Công đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam

64. Công đoàn Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam

65. Công đoàn Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học

66. Công đoàn trung tâm SEAMEO

67. Công đoàn Trung tâm tiếng Nga A.X. Puskin

68. Công đoàn Trung tâm Dữ liệu giáo dục

69. | Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

70. Công đoàn Trường Cao đăng nghề Kỹ thuật công nghệ
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